
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: Huỳnh Thị Ly Na 

2. Ngày sinh: 09/01/1987 

3. Nam/nữ: Nữ 

4. Nơi đang công tác: 

Phòng/Ban: Kinh tế 

Chức vụ: 

5. Học vị: Thạc sĩ năm đạt: 

6. Học hàm: năm phong: 

7. Thông tin liên lạc 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1  Địa chỉ  Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

 Điện thoại/Fax  028 372 44 551  0908724347 

3  Email  phongdaotao@uel.edu.vn  nahtl@uel.edu.vn 

8. Trình độ ngoại ngữ: 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

 

1 Tiếng Anh x   x   x   x   

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

2010 - hiện tại Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM 

 
 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Cao học 2011-2014 Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại 
học Quốc gia TP. HCM 

Kinh tế học  

11. Môn học giảng dạy 

STT Môn học giảng dạy 

TT Tên ngoại ngữ 



 

 

11. Môn học giảng dạy 

STT Môn học giảng dạy 

 

1 Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế số 

12. Hướng nghiên cứu: 

STT Hướng nghiên cứu 

 

1 Kinh tế học ứng dụng, kinh tế phát triển, kinh tế số 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án: 

TT Tên đề tài/dự án Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí Chủ nhiệm/ 

Tham gia 

Ngày  

nghiệm thu 

Kết quả 

 

1  Mối quan hệ giữa mức độc tập trung kinh tế 
với tổn thất xã hội trong những ngành có tính 

độc quyền - Nghiên cứu trường hợp nền kinh 
tế Việt Nam 

  C2019-34-

01 

24 tháng  150,000,000  Thành viên   

 

2  Các nhân tố tác động đến hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học 
Kinh tế - Luật 

  CS/2013-01 12 tháng  36,000,000  Thành viên   30/12/2014 Tốt 

 

3  Phát triển nhanh và bền vững: "Kinh nghiệm 
thành công của thế giới và định hướng chính 
sách của Việt Nam trong điều kiện mới" 

  
KX.04.10/16-
20 

36 tháng  

2,900,000,000 

 Thành viên   23/07/2020 Xuất sắc 

 

4  Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ của doanh nghiệp Việt Nam (thuộc mọi 
hình thức sở hữu) thời kỳ 2011-2020 và 

phương hướng, mục tiêu của thời kỳ 2021-
2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 

  85/QĐ-

BKH-ĐT-16 

15 tháng  600,000,000  Thành viên   07/06/2020 Thành công 

 

5  Tác động tình trạng cuộc sống đến nỗ lực ở 

lại của lao động nhập cư Tp.HCM 
  CS/2018-03 12 tháng  35,000,000  Thành viên   30/10/2019 Tốt 

 

6  Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và xây dựng 

các chuyên đề, báo cáo phục vụ phát triển 
nông thôn năm 2019 

  08/HĐ-

CCPTNT-
KTHT 

4 tháng  

1,019,120,000 

 Thành viên   12/12/2019 Đạt 

 

7  Báo cáo thường niên thị trường tài chính 

2020 

  B2020-34-

01 

12 tháng  350,000,000  Thành viên   30/07/2021 tốt 

 

8  Nhập tin, xử lý kết quả điều tra và thực hiện 

các báo cáo chuyên đề về hỗ trợ phát triển 

làng nghề, ngành nghề nông thôn và vệ sinh 
môi trường nông thôn năm 2020 

  DP/2020-03 4 tháng  546,425,000  Thành viên   11/12/2020 Đạt 

 

9  Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và đề xuất giải 
pháp triển khai thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

  DP/2020-02 4 tháng  

1,592,932,000 

 Thành viên   07/12/2020 Đạt 

 

10  Đóng góp của kinh tế số đối với tăng trưởng 

kinh tế tại Việt Nam 

  CS/2021-13 12 tháng  30  Thành viên   

 

11  Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và xây dựng 
các chuyên đề trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn TP. HCM 

  56.6/HĐ-

CCPTNT-CĐ 

6 tháng  845,845,000  Thành viên   

 

12  Đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp 

phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Khánh 
Hoà 

  1678/HĐ-

SKHCN 
18 tháng  941  Thành viên   

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh: 

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 

1      

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1.1. Sách xuất bản quốc tế 



 

 

1.1. Sách xuất bản quốc tế 

TT Tên sách Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút danh 

 

1       

1.2. Sách xuất bản trong nước 

TT Tên sách Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút danh 

 

1 Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành 
công của thế giới và định hướng chính sách của Việt 
Nam trong điều kiện mới 

KX04.10/16-20 CHÍNH TRỊ QUỐC 

GIA-SỰ THẬT 

2022-2023 Thành viên  

2. Bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI hay không) 

Điểm IF 

 

1     

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

 

1  Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Đổi mới sáng tạo trong bối 

cảnh phát triển nền kinh tế số ở Việt NamTạp chí Ngân hàng, 
15/03/2021 

Bài báo khoa học  ISSN - 0866 - 7462  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

1 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Emerging trends and opportunities for 

Vietnam’s digital economic development in the context of the 
Fourth Industrial Revolution. Digital business in globalization 
era, 12/11/2019 

  978-604-65-4528-6  

 

2 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Exploring the challenges and 

opportunities for enterprises in Vietnam in the New Normal. 

Future-oriented transformation of bioeconomics and value chains, 
24/12/2021 

  978-604-360-176-3  

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

1 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Hiện tượng di chuyển chất 

xám từ khu vực công sang khu vực tư trên địa bàn TP.HCM- 
Hiện trạng và giải pháp. 77, 01/01/2011 

   

 

2 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước 

tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 86, 
20/10/2012 

   

 

3 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Nâng cao hiệu quả đào tạo hệ cử nhân 

chuyên ngành kinh tế học gắn với nhu cầu thực tiễn tại Khoa 

Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Nâng cao chất lượng đào 

tạo bậc cử nhân ngành kinh tế học, tại Khoa Kinh tế, Trường Đại 
học Kinh tế - Luật, 25/06/2012 

   

 

4 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Mô Hình Thể Chế Kinh Tế Thị 

Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Sự Tăng Trưởng 
Kinh Tế Việt Nam. 89, 05/12/2012 

   



 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố 

chức 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN 

Ghi chú 

 

5 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Những bất cập trong quá trình 

thực tập của sinh viên Khoa Kinh tế. Đánh giá hiệu quả thực hiện 
báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kinh 
tế, 01/08/2014 

   

 

6 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Phương pháp giảng dạy tích cực 

trong môn Kinh tế học ở Khoa Kinh tế. Nâng cao chất lượng 
giảng dạy các môn Kinh tế học ở Khoa Kinh tế, 14/11/2014 

   

 

7 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Lý luận về vai trò của nhà nước 
đối với chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Để khoa học 

công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế ở Việt Nam giai 
đoạn 2015 - 2020, 23/12/2014 

   

 

8 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Phát triển kinh tế xanh ở Đức và hàm 

ý chính sách cho chiến lược phát triển nhanh và bền vững tại Việt 
Nam. Phát triển nhanh và bền vững: kinh nghiệm quốc tế và các 

địa phương của Việt Nam 

, 18/10/2018 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học:  phát triển nhanh 
và bền vững: kinh 

nghiệm quốc tế và các 

địa phương của Việt 
Nam 

  

 

9 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Đức, 

Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt 
Nam. Cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển khoa học công 

nghệ ở Việt Nam, 14/12/2018 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học:  cách mạng công 
nghiệp 4.0 với phát 

triển khoa học công 
nghệ ở Việt Nam 

  

 

10 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Thực trạng và giải pháp duy trì, nâng 

cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
TP. HCM: nghiên cứu trường hợp xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh. Tiêu chí và giải pháp thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn TP. HCM giai đoạn 

2021-2025, 19/11/2020 

Đề xuất giải pháp thực 

hiện chương trình 
XDNTM trên địa bàn 

TP. 

  

 

11 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Cơ hội và thách thức đối với lao động 

Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đáp ứng yêu cầu 
của Cách mạng công nghiệp 4.0. Lý luận và thực tiễn phát triển 

thị trường lao động ở Việt Nam đến năm 2030 trong xu thế 
chuyển đổi số quốc gia, 23/10/2020 

   

 

12 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Chính sách ứng phó biến đổi khí hậu 

của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với 
Việt Nam. Già hóa dân số và chất lượng dân số; biến đổi khí hậu 

và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp, 
27/11/2021 

   

 

13 Thạc sĩ Huỳnh Thị Ly Na, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu 

quả đào tạo nghề nông nghiệp ở vùng nông thôn thành phố Hồ 

Chí Minh: nghiên cứu trường hợp huyện Bình Chánh. Phát triển 
hợp tác xã nông nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) phù hợp với vùng nông thôn TP.HCM, 27/12/2021 

   

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp 

 

1     

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

Số hiệu Năm Nơi cấp Tác giả/ 

 

1       



 

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng Sản phẩm của đề tài/ dự 

án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 

cấp 

Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

 

1       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp Sản phẩm của đề tài/ dự 

án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 

cấp 

Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

 

1       

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề tài/ 

dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 

1     

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

 

1    

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

 

1    

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

 

1    

Ngày 20 tháng 05 năm 2023 

Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

 
 

                Huỳnh Thị Ly Na 

 

 

Huỳnh Thị Ly Na 


